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KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở  

giáo dục theo Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn  

tỉnh Bình Phước năm 2024 và năm 2025 

 

 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn học tiếng 

dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” 

(Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ); 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-BGDĐT ngày 13/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg 

ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng  

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);  

Thực hiện Công văn số 797/BGDĐT-GDDT ngày 09/3/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc 

triển khai Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn học tiếng dân tộc 

thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước (Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh); 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4445/TTr-SGDĐT 

ngày 31/10/2024, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu 

số trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 

18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

năm 2024 và năm 2025 (Kế hoạch), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ để đạt mục 

tiêu được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng 
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Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ bản đảm bảo số lượng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ 

sở giáo dục công lập theo lộ trình trong Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 

03/8/2022 của UBND tỉnh và theo các yêu cầu tại Thông tư số 09/2023/TT-

BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Củng cố và phát triển những hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa và năng lực dạy 

học tiếng M’Nông, tiếng Khmer cho đội ngũ giáo viên dạy học tiếng M’Nông, tiếng 

Khmer trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. 

- Nâng cao ý thức giáo dục học sinh, cộng đồng bảo tồn, phát triển tiếng nói, 

chữ viết và văn hóa M’Nông, Khmer, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

2. Yêu cầu 

- Xác định đầy đủ các hoạt động cho từng nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; phân công các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nhiệm vụ được 

giao gắn với trách nhiệm quản lý; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ 

giữa ngành giáo dục với các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện 

Kế hoạch. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, giữa các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với từng đối 

tượng được bồi dưỡng, đảm bảo kết quả bồi dưỡng thiết thực, bền vững, hiệu quả, 

đúng quy định; tất cả giáo viên được cử đi bồi dưỡng hoàn thành nội dung và 

chương trình bồi dưỡng theo quy định; học viên tham gia bồi dưỡng đúng Kế 

hoạch đã ban hành; các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi, quản lý, giám sát 

giáo viên tham gia bồi dưỡng. 

- Việc xác định đối tượng giáo viên tham gia bồi dưỡng phải bảo đảm đúng 

theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Việc thực hiện bồi dưỡng của giáo viên phải bảo đảm khách quan, công 

khai, công bằng và hiệu quả. 

II. CHỈ TIÊU 

Năm 2024 và năm 2025 mỗi trường học căn cứ vào số lượng học sinh có 

nhu cầu học tiếng M’Nông, tiếng Khmer chọn cử giáo viên theo đăng ký với Sở 

Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đủ giáo viên dạy tiếng M’Nông, tiếng Khmer trong 

các cở sở giáo dục có học sinh đăng ký tham gia học đủ để mở lớp từ năm học 

2024-2025 đến năm học 2026-2027; ưu tiên giáo viên có nguyện vọng dạy tiếng 

dân tộc thiểu số và giáo viên được phân công dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các 

cở sở giáo dục. 
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III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (giáo viên) trong các cơ sở giáo dục 

công lập, dân lập tư thục bao gồm: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 

phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (cơ sở giáo dục phổ thông). 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

3. Các cơ sở đào tạo giáo viên, cơ quan tổ chức và cá nhân khác có liên quan. 

IV. THỰC TRẠNG, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG 

1. Thực trạng và số lượng giáo viên thực hiện bồi dưỡng 

Toàn tỉnh có 267 cơ sở giáo dục phổ thông; 01 Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên (GDTX); 08 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

(GDNN-GDTX), bậc phổ thông có 6.169 lớp, GDTX, GDNN-GDTX có 93 lớp 

với 210.800 học sinh bậc phổ thông và 3.456 học viên đang theo học ở các trung 

tâm GDTX, GDNN-GDTX. Tính đến hết tháng 02/2024 toàn tỉnh có 39.211 học 

sinh người dân tộc thiểu số đang theo học ở các cơ sở giáo dục phổ thông và các 

trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, trong đó có 2.263 học sinh là người dân tộc 

M’Nông và 3.842 học sinh là người dân tộc Khmer. 

Tổng số đăng ký học tiếng M’Nông, tiếng Khmer là 4.522 em học sinh, dự 

kiến mở 109 lớp; trong đó số đăng ký học tiếng M’Nông là 1.872 em học sinh, dự 

kiến mở 50 lớp, số đăng ký học tiếng Khmer là 2.650 em học sinh, dự kiến mở 59 

lớp. Số giáo viên đăng ký thực hiện bồi dưỡng theo Thông tư số 09/2023/TT-

BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là 38 người, chia 

ra cụ thể: Số giáo viên đăng ký thực hiện bồi dưỡng tiếng M’Nông là 17 người (số 

giáo viên biết tiếng M’Nông là 0 người, số giáo viên không biết tiếng M’Nông là 

17 người); Số giáo viên đăng ký thực hiện bồi dưỡng tiếng Khmer là 21 người (số 

giáo viên biết tiếng Khmer là 0 người, số giáo viên không biết tiếng Khmer là 21 

người). Cụ thể chia theo từng đơn vị, địa phương: 

STT Tên đơn vị 

Số giáo viên 

đăng ký bồi 

dưỡng tiếng 

Khmer   

Số giáo viên 

đăng ký bồi 

dưỡng tiếng 

M’Nông   

Tổng 

1 UBND thị xã Bình Long 3 0 3 

2 UBND huyện Đồng Phú 1 1 2 

3 UBND huyện Bù Đăng 4 6 10 

4 UBND huyện Hớn Quản 4 1 5 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 9 9 18 

Tổng 21 17 38  
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2. Đối tượng thực hiện bồi dưỡng 

- Đối tượng bồi dưỡng tiếng M’Nông: Công dân Việt Nam có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; nói được tiếng M’Nông. Ưu tiên tuyển 

sinh đối với người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học sư phạm, cao đẳng sư 

phạm thường trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Đối tượng bồi dưỡng tiếng Khmer: Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp 

cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; nói được tiếng Khmer. Ưu tiên tuyển sinh đối với 

người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm thường trú 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

V. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG 

1. Nội dung bồi dưỡng 

Theo Thông tư số 19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, 

Khmer và M’Nông; Thông tư số 34/2015/TT-BGDĐT ngày 30/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo 

viên dạy tiếng Thái và M’Nông. 

2. Lộ trình thực hiện 

- Thời gian bồi dưỡng chia làm 02 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn thứ nhất: cử 38 giáo viên đã đăng ký đi bồi dưỡng tiếng 

M’Nông, tiếng Khmer. 

+ Giai đoạn thứ hai: cử số giáo viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng 

tiếng Khmer, tiếng M’Nông tham gia chương trình bồi dưỡng được quy định tại 

Thông tư số 19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013 và Thông tư số 34/2015/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Số lượng dự kiến theo từng giai đoạn cụ thể như sau: 

+ Giai đoạn thứ nhất: cử giáo viên tham gia bồi dưỡng tiếng M’Nông, tiếng 

Khmer  

STT Tên đơn vị 

Số giáo viên 

đăng ký bồi 

dưỡng tiếng 

Khmer   

Số giáo viên 

đăng ký bồi 

dưỡng tiếng 

M’Nông   

Tổng 

1 UBND thị xã Bình Long 3 0 3 

2 UBND huyện Đồng Phú 1 1 2 

3 UBND huyện Bù Đăng 4 6 10 

4 UBND huyện Hớn Quản 4 1 5 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 9 9 18 

Tổng 21 17 38 
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+ Giai đoạn thứ hai: dự kiến cử giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng 

giáo viên dạy tiếng M’Nông, tiếng Khmer. 

STT Tên đơn vị 

Số giáo viên đăng 

ký bồi dưỡng 

tiếng Khmer   

Số giáo viên đăng 

ký bồi dưỡng 

tiếng M’Nông   

Tổng 

1 UBND thị xã Bình Long 3 0 3 

2 UBND huyện Đồng Phú 1 1 2 

3 UBND huyện Bù Đăng 4 6 10 

4 UBND huyện Hớn Quản 4 1 5 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 9 9 18 

Tổng 21 17 38 

3. Thời gian, hình thức tổ chức 

- Thời gian:  

+ Đối với chương trình bồi dưỡng tiếng Khmer, tiếng M’Nông: học tập 

trung khoảng 4 tháng; 

+ Đối với chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Khmer, tiếng 

M’Nông: Học tập trung, tổng khối lượng kiến thức tối thiểu 165 tiết. 

- Hình thức bồi dưỡng: Trực tiếp. 

- Địa điểm bồi dưỡng trực tiếp: Tại tỉnh Bình Phước hoặc ở cở sở đào tạo. 

VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Đối với giáo viên các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo: sử dụng từ nguồn sự nghiệp giáo dục giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo 

năm 2024 và năm 2025. 

2. Đối với giáo viên các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND các 

huyện, thị xã, thành phố: sử dụng từ nguồn ngân sách các huyện, thị xã, thành phố 

chi trả và các nguồn hợp pháp khác. 

3. Đối với các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục: tự đảm bảo kinh phí để chi trả 

các chế độ theo quy định cho giáo viên được cử đi đào tạo. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế 

hoạch hiệu quả. 

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo công 

lập trực thuộc tỉnh bồi dưỡng theo Kế hoạch khi đáp ứng theo các quy định hiện 

hành. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, lựa chọn các cơ sở đào tạo đủ 
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năng lực theo quy định hiện hành. 

- Phối hợp, theo dõi, quản lý các lớp bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, đúng 

quy định. 

- Hướng dẫn các đơn vị cử viên chức đi bồi dưỡng theo Kế hoạch và theo 

các quy định hiện hành. 

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện, tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch này theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.   

2. Sở Tài chính 

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân 

sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn xã hội hoá và các nguồn 

hợp pháp khác theo quy định 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.   

3. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện bồi 

dưỡng tiếng M’Nông cho 17 giáo viên, bồi dưỡng tiếng Khmer cho 21 giáo viên; 

đảm bảo hoàn thành giai đoạn thứ nhất của Kế hoạch hiệu quả theo nhiệm vụ được 

giao tại mục 1, Phần V Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 11/12/2020 của UBND 

tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.   

4. Các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh 

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng theo khả năng đáp ứng 

của các cơ sở, đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: đảm bảo nguồn kinh phí theo phân 

cấp ngân sách đối với giáo viên được cử đi học do cấp huyện quản lý theo quy 

định. 

6. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

- Chọn cử giáo viên thuộc các đối tượng theo quy định. 

- Tạo điều kiện thuận lợi, quản lý, giám sát giáo viên tham gia bồi dưỡng 

theo Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả; đảm bảo các quyền lợi của giáo viên khi tham 

gia bồi dưỡng theo quy định. 

- Thực hiện việc chi trả tiền xe, ăn, ở và công tác phí cho giáo viên tham gia 
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các lớp bồi dưỡng theo các quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Bồi dưỡng giáo 

viên dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 

09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024 và năm 2025. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung hoặc có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, 

báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cụ thể, đúng quy định./.  
 

Nơi nhận:  
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- TTTU, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh(b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: GD&ĐT, TC, NV; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, PVX(Thắng-KH27).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
       Trần Tuyết Minh 
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